
Hai Ba Tư Năm Sáu Hai Ba Tư Năm Sáu Hai Ba Tư Năm Sáu Hai Ba Tư Năm Sáu

鬼志別 Onishibetsu ● ● ● ● ● ●

浜鬼志別
Hamaonishibetsu ● ● ● ● ● ●

小石 Koishi ● ● ● ● ●

知来別 Chiraibetsu ● ● ● ● ● ●

芦野市街地
Ashinoshigaichi ● ● ● ● ●

浜猿払
Hamasarufutsu ● ● ● ● ●

猿払 Sarufutsu ● ● ● ● ●

浅茅野 Asajino ● ● ● ● ●

芦野高台
Ashinotakadai ● ● ● ● ●

狩別 Karibetsu ● ● ● ● ●

豊里
Toyosato ● ● ● ● ●

Thứ bảy của tuần
thứ 2 hàng tháng

浅茅野台地
Asachinodaichi ● ● ● ● ●

Thứ bảy của tuần
thứ 4 hàng tháng

旧シネシンコ
Kyu-Shineshinko ● ● ● ● ●

Thứ bảy của tuần
thứ 2 hàng tháng

旧猿骨
Kyu-Sarukotsu ● ● ● ● ●

旧エサンベ
Kyu-Esanbe ● ● ● ● ●

★Tại các khu vực  Onishibetsu, Chiraibetsu, Hamaonishibetsu cũng như khu đô thị của vùng Hamasarufutsu đều được trang bị "Túi thu gom bình xịt, bình gas (cassette,
    bombe)" tại các trạm thu gom rác. Do những loại rác này sẽ được thu gom cùng với Rác không cháy được, nên hãy vứt sau khi đã dùng hết bên trong (chai rỗng)
　※ Đối với các khu vực khác, vui lòng sử dụng hết đồ bên trong, khoét lỗ và phân loại là "Rác không cháy được".

■ Túi đựng rác được chỉ định của làng ⇒ Vui lòng sử dụng loại túi được chỉ định.

＊Lon rỗng ＊Hộp giấy ＊Rác cháy được ＊Rác cháy được (nhỏ)

＊Chai rỗng ＊Tạp chí, giấy báo ＊Rác không cháy được ＊Rác không cháy được

＊Chai nhựa ＊Khay màu trắng ＊Bìa cát tông  (nhỏ)

■ Không tính phí cho rác quá khổ. Vui lòng mang rác vào buổi sáng của ngày thu gom rác theo đúng lịch ghi trên. ■ Liên hệ:
■ Trong trường hợp chuyển nhà cần vứt một lượng rác lớn, vui lòng vứt rác định kỳ, hoặc trao đổi với chúng tôi. Phòng dân cư, Tổ môi trường sống Tel: 2 - 3133
■ Vui lòng xem trang cuối cùng để biết được những loại rác không thể thu gom trong làng. Trung tâm tái chế làng Sarufutsu Tel: 5 - 7676
■ Các loại rác thông thường dễ cháy và loại rác quá khổ có thể tự mình mang đến Hiệp hội vệ sinh phía nam quận Soya
    nằm ở thị trấn Hamatonbetsu (Minami Soya Clean Center). Vui lòng liên hệ trước để biết lịch và lượng rác có thể vứt.
Chúng tôi không thể thu gom thảm, chiếu, tấm cửa kéo và chất thải xây dựng, vì vậy vui lòng liên hệ với văn phòng xây dựng gần bạn nhất.★ Lưu ý:

Thứ bảy của：
・tuần đầu tiên

・tuần thứ 2
・tuần thứ 4
・tuần thứ 5
hàng tháng

(Thứ bảy của
tuần thứ 3 nghỉ)

Thứ bảy của
tuần thứ 2

 hàng tháng

Thứ bảy của
tuần thứ 4
hàng tháng

Thứ bảy của：
・tuần đầu tiên

・tuần thứ 5
 hàng tháng

(Thứ bảy của
tuần thứ 3 nghỉ)

Thứ bảy của tuần
thứ 4 hàng tháng

Loại túi giá 250 yen
【1 set gồm 10 túi】

Loại túi giá 450 yen
【1 set gồm 10 túi】

Loại túi giá 500 yen
【1 set gồm 20 túi】 　【1 set 10 túi】　　　　180 yen

　＊10 lít

　【1 set 10 túi】　　　　300 yen

　＊15 lít

　【1 set 10 túi】　　　　150 yen

　＊5 lít

LỊCH THU GOM RÁC LÀNG SARUFUTSU
Rác không
 cháy được

Rác quá khổRác nhà bếp Lon rỗng, chai thủy tinh
chai nhựa, hộp giấy

Bìa cứng, khay màu trắng, tạp
chí, giấy báo

Rác cháy được
Rác tái chế

Linh vật làng Sarufutsu:           
Saruppu



　

・Thức ăn thừa loại đóng hộp, chất thải khi nấu ăn, bã chè,  bã cà phê, rau hoặc mỳ/miến/bún khô đã bị hỏng

                       Đối với các loại củ quả to như bí ngô, khoai... hãy cắt thành các miếng nhỏ trước khi cho vào túi rác. 

                       Vỏ trứng, vỏ măng, và các loại vỏ cây có thể tước được hãy phân loại vào Rác cháy được.

Điểm lưu ý khi vứt rác 

☆Hãy cố gắng để không vứt đi quá nhiều nguyên liệu và đồ ăn nhé!

● Rác nhà bếp (Rác tái chế)

★Các loại rác nhà bếp và cách vứt rác

・Rác rau cỏ, vỏ trái cây, thức ăn thừa, thịt cá thừa
(Xương cá nhỏ thì cho vào rác nhà bếp, tuy nhiên xương lớn thì phân loại vào Rác cháy được)

☆Túi đựng rác nhà bếp sau khoảng 10 ngày sẽ được phân hủy.
 (Vui lòng xả hết nước rồi hãy cho vào túi đựng rác chuyên dụng)

（Cut out）

Chú ý



Các loại khay màu trắng và cách vứt rác

● Các loại khay màu trắng (Rác tái chế)
（Cut out）

・Đựng thịt, cá, rau củ

・Khay trắng đựng hoa quả

Khay trắng có thể vứt

1. Loại bỏ các vật lạ 
như màng bọc thực 
phẩm
2. Rửa sạch
3. Để khô ráo

Cách vứt

・Cốc mỳ, hộp bento, khay trứng

・Đậu phụ, tokoroten

・Khay trong suốt hoặc có màu khác.

Khay trắng không thể vứt

Được sử dụng làm nhiên liệu cho nguyên liệu sản xuất 
thép, dầu hóa và khí hóa.

Tái chế

Khay màu trắng



Các loại bìa cứng và cách vứt

● Các loại bìa cứng (Rác tái chế)
（Cut out）

1. Lột phần hóa đơn dán trên bìa ra.
2. Có thể cắt nhỏ ra để cho vừa vào túi 
chuyên dụng

Cách vứt

・Bìa cứng không thấm nước

Bìa cứng không thể 
vứt

Nguyên liệu để tái chế lại thành các loại bìa cứng

Tái chế

Nếu bị ướt sẽ không thể tái chế được, nên vui 
lòng cho vào túi rác chuyên dụng trước khi vứt.

Chú ý

★段ボールの種類と出し方（週１回収集）

段ボール



Các loại giấy báo, tạp chí và cách vứt rác

● Các loại giấy báo, tạp chí (Rác tái chế)
（Cut out）

・Giấy báo, tờ rơi

・Tạp chí, catalog bán hàng

・Sách nhỏ, tạp chí quảng cáo, 
tài liệu tham khảo, văn kiện

Giấy báo tạp chí có thể vứt

1. Không cắt nhỏ ra.
2. Có thể gấp nhỏ lại rồi cho vào túi 
chuyên dụng
3. Tháo chốt sắt ra rồi mới vứt
4. Vui lòng cho vào túi đựng rác 
chuyên dụng để không bị ướt

Cách vứt

・Theo nguyên tắc không được 
vứt

Không phải là tạp chí giấy báo

Giấy báo tạp chí không thể vứt

Sử dụng để làm nguyên liệu tái chế 
giấy báo hoặc tạp chí

Tái chế



Các loại hộp giấy và cách vứt rác

● Hộp giấy （Rác tái chế）
（Cut out）

・Sữa bò ・Nước ép

Hộp giấy có thể vứt

① Rửa sạch bên trong bằng  nước
② Cắt mở hộp

（Cắt mở hộp theo mặt phẳng như hình bên trái,
hoặc có thể giữ  nguyên hình dạng ban đầu) 

③ Để ráo nước rồi cho vào túi và vứt bỏ

Cách vứt

・Rượu ・Kem tươi ・Sữa chua
・Các sản phẩm bên trong có màu 

Hộp giấy không thể vứt

Có thể tái chế làm giấy vệ sinh, vở ghi chép, khăn giấy,...

Tái chế

Hộp giấy (từ 200ml trở lên)



Các loại chai thủy tinh và cách vứt

a

● Vỏ chai thủy tinh （Rác tái chế）
（Cut out）

・Chai rượu （Rượu shouchu, bia, rượu nhật, wisky, rượu 

nhật,...）
・Chai rượu thủy tinh (cider), chai đựng nguyên liệu ăn uống, 

Loại chai có thể vứt

① Rửa sạch bên trong chai 
thủy tinh
② Cố gắng không làm vỡ

Cách vứt

・ Chai chịu nhiệt
・ Cốc thủy tinh
※Những chai dính dầu 

và vết bẩn không thể rửa 

sạch thì chuyển thành 

Chia theo màu sắc ban đầu của chai, tái sử dụng lại chai thuỷ tinh.
Gần đây, chai thủy tinh được tái chế làm nguyên liệu cách nhiệt 

Tái chế

Loại chai không thể vứt

Vỏ chai thủy 



Các loại lon rỗng và cách vứt

　

● Lon rỗng　（Rác tái chế）

　

（Cut out）

・Lon coca ・Lon cà phê

・Lon nước ép ・Lon rượu ・Lon trà

Loại lon có thể vứt

① Loại bỏ các chất bẩn 
như tàn thuốc lá, loại bỏ và 
để ráo nước

②Không làm bẹp lon

Cách vứt

・ Cá đóng hộp (cá thu, 
cá bạc má,...)
・ Hoa quả đóng hộp
・ Bình xịt
・ Thức ăn chó mèo 
đóng hộp

Loại lon không thể vứt

Lon nhôm sẽ được tái sử dụng, lon thép được tái chế thành 

nguyên liệu xây dựng khung thép. 

Tái chế

※Bao gồm cả lon nhôm, lon thép

Lon rỗng ( rác tái chế)

Lon nhôm Lon thép



Các loại chai nhựa và cách thu gom

● Chai nhựa (Rác tái chế)
（Cut out）

・ Chai nước ép, coca cola, 
chai nước uống nhựa

・Chai rượu shouchu nhựa (nắm nhựa phân 
loại thành rác cháy được)
・ Chai nước tương nhựa

Loại bình nhựa có thể vứt

① Tháo nắp, phân loại 
thành rác cháy được
② Rửa sạch bên trong chai
③ Tháo bỏ bao bì, phân 
loại thành rác cháy được.
④ Không làm bẹp chai

Cách vứt

・ Chai nhựa đựng 
nguyên liệu thực phẩm

（dầu ăn, salad）

・Chai nhựa đựng gia vị
（mayone, tương cà）

・Chai nhựa nhu yếu 
phẩm hằng ngày

（dầu gội, dầu xả, nước 

Loại bình nhựa không thể vứt

Chai nhựa được nấu chảy 
để dệt thành sợi, sau đó 
được sử dụng làm mặt lót 
áo len hoặc thảm.

Tái chếChai nhựa



ĐỒ SỨ ĐỒ GỖ, KIM LOẠI VÀ NHỰA RÁC CỠ LỚN

・ Đồ gốm, sứ như bát, đĩa,… ・ Ô (Tán ô là rác có thể cháy được) ・ Ô tô, xe trượt tuyết

・Thạch cao, ống huỳnh quang, bình xịt, nhiệt kế,
đồ đóng hộp

・ Ván trượt tuyết, bàn, giá sách

・ Tủ, giường, ghế sofa

・ Điện thoại ・ Lò sưởi bằng dầu

・Vỏ sò (vỏ sò nhỏ như các loại hến phân loại là
 rác có thể cháy được)

・ Ghế gấp
・ Bình chứa dầu lò sưởi (loại bỏ hết dầu bên trong
ra)

・Bật lửa dùng 1 lần ・ Phần kim loại trong thắt lưng

・Các loại gương, pin ・ Chốt kim loại ở quần áo

・Giấy bạc ・ Thảm

Các LƯU Ý KHI VỨT RÁC

● Rác không cháy được
（Cut out）

Rác không cháy được và cách vứt

☆ Ngoài ra, đối với những vật không thể phân loại, coi nó là rác không cháy được.

・ sản phẩm điện tử cỡ nhỏ
(dạo cạo râu, máy sấy, đài cát sét, máy gõ v
ăn bản,...)・Bình khí, lưỡi dao cạo râu

(trường hợp không tách rời được ra thì vứt cả vật
đó )

・ Xích đu trong nhà, cầu trượt, khăn tắm,
   chăn, đệm
 (nếu cắt thành 50cm thì phân loại là rác cháy được)

☆ Đối với các vât sắc nhọn và mảnh thủy tinh: cho vào túi và ghi 「ガラス・刃物」 (thủy tinh/vật
sắc dọn) để phòng ngừa nguy hiểm

☆ Đối với bình xịt: loại bỏ hết khi rồi mới vứt bỏ

☆ Phần da của thắt lưng là rác cháy được, còn phần kim loại là rác không cháy được. Những
phần không thể tháo tách ra được thì coi là rác không đốt được.



Giấy lộn LƯU Ý

・ Mẩu giấy
・ Khăn giấy
・ Đũa giấy
・ Tàn thuốc lá

　

● Rác cháy được

・ Văn phòng phẩm (bút bi, bút chì kim, thước, tẩy, đất sét, hộp bút nhựa,...)
　※ Phần kim loại trong bút bi và bút chì kim là rác không cháy được.

Các loại rác nhựa, túi bóng

・ Hộp đựng gia vị (dầu ăn, mayone, tương ớt, nước sốt, tuýp mù tạt xanh, mù tạt vàng,...)

・ Đồ đựng trong nhà bếp (màng bọc thực phẩm, bọt biển rửa bát, hộp kín, túi nhựa, rổ, thau,...)
・ Nước giặt, dung dịch vệ sinh bồn tắm (nước rửa bát, dầu gội đầu, dầu xả, kem đánh răng, bàn chải đ
ánh răng, cốc, máy rửa mặt, xô chậu,)
・ Đồ đựng thực phẩm (vỏ bánh, kẹo, khay trứng, túi đựng nattou, pudding, sữa chua, thạch, vỏ mì ăn
liền, hộp cơm, túi đựng đồ ăn sẵn, nhãn chai nhựa, vỏ nắp chai nhựa, khay màu, hộp sữa, đồ đựng
cơm hộp combini và  các loại không thể tái chế khác.

・ Đồ dùng thiết yếu hằng ngày (băng dính, băng video, cát sét, đĩa CD, tầm film, móc quần áo nhựa,
đồ chơi, găng tay túi bóng, chất bảo quản lạnh, chất hút ẩm, chất làm khô)

☆ Hãy đứng ở vị
trí của người thu
gom để vứt rác
sao cho không
gây ra tai nạn.

・ Thắt lưng 　* Chất liệu chỉ giới hạn là giấy hoặc gỗ
(Phải loại bỏ các chất bẩn trước khi vứt bỏ)・ Dép trong nhà, giày, bốt 　* Thấm dầu bằng giấy báo rồi cho vào túi.

・ Sản phẩm từ cao su và
cao su tổng hợp

　* Làm đông dầu bằng chất tụ đông có bán trên thị
trường rồi cho vào túi. 　* Cát thật là rác không cháy được

Da, cao su Dầu thải từ đồ chiên rán Cát trong chuồng vật nuôi 
・ Túi, cặp ・ Dầu thải từ đồ chiên rán được Xử lí bằng

phương pháp sau:
・ Cát trong chuồng vật nuôi được bán trên thị trường

☆Không dùng
giấy ăn để gói!・ Gỗ vụn ・ Quần áo làm từ sợi dệt hóa học (những quần áo cỡ lớn thì cắt nhỏ)

・ Lá rụng    Áo lót có đính kèm dây kim loại thì cắt dây kim loại đó ra
   ※Dây kim loại là rác không cháy được.・ Hoa,cỏ trong vườn (sau

khi loại bỏ đất)
☆ Các loại đồ
đựng hãy bỏ vào
túi để tránh cồng
kềnh

・ Gấu bông (con cỡ lớn thì cắt nhỏ)

★Rác cháy được và cách vứt

Vụn gỗ Vụn vải

・ Bó cành  cây nhỏ (cắt thà
nh 50cm và buộc lại)

・ Áp dụng cho các loại rác làm từ vải
・ Vụn vải dệt, quần tất, quần áo lót



・Khi mua mới cần nhờ cửa
hàng mua lại đồ cũ.
Trường hợp muốn vứt bỏ,
cần
 liên hệ cửa hàng điện tử gia
dụng gần nhất.
・Đối với máy tính, hãy liên
hệ với trang web 『パソコン３
Ｒ協議会』 (hiệp hội máy tính
3R) của từng nhà sản xuất.
・Tự mua phiếu tái chế và
mang đến địa điểm thu gom
được
chỉ định.

・Liên hệ cừa hàng chuyên
dụng gần nhất.

・Đối với các loại rác về
kiến trúc như chiếu, tấm
chắn, cần liên hệ với cơ
quan kiến trúc xây dựng gần
nhất.

tại trạm thu gom
Thiết bị điện tử gia dụng tái chế Rác cỡ lớn
   Tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, má

y sấy quần áo, máy tính
 Xe máy, bình cứu hỏa, pin, lốp xe,

chiếu, cửa kéo,...

 Hành vi vứt rác không
đúng nơi quy đinh
sẽ bị xử lí theo quy định của
pháp luật

Các loại rác không được vứt


